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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứuđặc điểm siêu âm Doppler mạch và lâm sàng ở bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới. 

Đối tượng và phương pháp: 70 bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới, khám lâm sàng và siêu âm Doppler mạch chi dưới.

Kết quả: Nữ giới (81,4%), tuổi thường gặp 40 – 60 tuổi (64,3%). Lâm sàng: mỏi bắp chân (97,2%), tức nặng chân (91,5%), rối loạn cảm giác ở chân (90,6%). Phân loại lâm sàng theo CEAP: C1 (26,5%), C2 (50,9%), C3 (17,9%), C4 (3,8%), C6 (0,9%). Siêu âm Doppler: Đường kính tĩnh mạch hiển lớn ở quai: 7,97mm; thân trên gối: 4,77mm; thân dưới gối: 4,04mm. Đường kính tĩnh mạch hiển bé ở quai: 5,97mm; thân: 4,63mm. Đường kính tĩnh mạch xuyên trên gối: 6,0mm; dưới gối: 2,84mm. Thời gian dòng trào ngược xuất hiện ở tĩnh mạch hiển lớn, tĩnh mạch hiển bé và tĩnh mạch xuyên từ3,3 – 4,68s. 

Kết luận: Bệnh nhân suy tĩnh mạch chi dưới có tuổi trung bình cao, nữ giới mắc nhiều hơn, các yếu tố nguy cơ hay gặp là: liên quan đến nghề nghiệp, sinh con và béo phì. Các thông số siêu âm cho thấy giãn tĩnh mạch nông và xuất hiện dòng trào ngược > 1s.

Từ khóa: Suy tĩnh mạch mạn tính chi dưới; Giãn tĩnh mạch; Siêu âm Doppler mạch.

SUMMARY

STUDYING CHARACTERISTIC PULSE DOPPLER ULTRASOUND AND CLINICAL

OF CHRONIC VENOUS INSUFFICIENCY

OF THE LOWER EXTREMITIES

Purpose: Studying characteristic pulse Doppler ultrasound and clinical of chronic venous insufficiency of the lower extremities.

Objects and methods: 70 patients with chronic venous insufficiency, clinical examination and Doppler ultrasound of the lower circuit. 

Result: Female (81,4%), the averangeage 40-60 (64,3%). Clinical : calf strain (97,2%), heavy legs (91,5%), disturbancesof sensation inthe foot (90,6%). CEAP clinical classification: C1 (26,5%), C2 (50,9%), C3 (17.9%), C4 (3,8%), C6 (0.9%).Ultrasound Doppler : great saphenous vein femoral vein into segments diameter: 7,97mm ,great saphenous vein above-knee segment diameter: 4,63mm, great saphenous vein below-knee segmentdiameter: 4,04mm. Small saphenous veins popliteal vein into segments diameter: 5,97mm, small saphenous vein diameter trunk sections: 4,63mm. Cross vein sections on knee diameter: 6,0mm. Cross vein sections below knee diameter: 2,84mm. Reflux time  in great saphenous vein, small saphenous vein, cross vein: 3,3 – 4,68sec.

Conclusion: Patients with chronic venous insufficiency of the lower extremities have a high averange age, women get sick more, the common rick factors : relating to the profession, childbirth, obesity. Doppler ultrasound parameters showed: varicose veins and appear reflux time >1  sec.
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